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Tiết 23+24. Bài 22. MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN  

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

* Năng lực khoa học tự nhiên.
- Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơ le (relay), cầu dao tự động, chuông điện (TN1.1).

- Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampekế
(ammeter), vôn kế (voltmeter), đi ốt (diode) và đi ốt phát quang (TN2.1)
- Mắc được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn (TN2.2).

- Mắc được mạch điện từ sơ đồ đã cho và ngược lại (TN3.1)

 *Năng lực chung: 

- Hợp tác, giao tiếp: Thông qua tương tác với giáo viên, hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm mắc mạch điện. (HT).
- Tự chủ- tự học: Tự chủ động đọc thông tin bảng 22.1, nhận biết các ký hiệu (TC).
2. Phẩm chất

- Chăm chỉ : Làm việc chăm chỉ, tích cực tương tác ( PC1). 
- Trách nhiệm : Hoàn thành nhiệm vụ được giao một các tích cực (PC2).
- Trung thực: Thu thập và nêu chính xác các kết quả thí nghiệm thu được (PC3).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- GV: - Pin, hộp nguồn, bóng đèn, công tắc, dây nối, máy tính, ti vi, cầu dao tự động.
- HS: Sách giáo khoa, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Kiểm tra bài cũ.

-GV: Đặt cầu hỏi nêu khái niệm dòng điện? 

Khái niệm vật dẫn điện, vật cách điện? Kể tên 3 chất dẫn điện, 3 chất cách điện?
- HS: Đại diện trả lời câu hỏi

+ Đại diện khác nhận xét.

- GV: Thống nhất, đánh giá.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
1. Mục tiêu: TN2.2, HT, PC1.
2. Tổ chức thực hiện: 
- GV: Chiếu hình ảnh mở bài lên màn hình.Yêu cầu HS đọc thông tin, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- HS: + Làm việc cá nhân.

+ Đại diện trả lời.
+ Nhận xét, bổ sung.
- GV: Thống nhất, dẫn dắt HS vào mục tiêu bài học.
- HS: Nhận biết mục tiêu bài học.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1. Tìm hiểu mạch điện và các bộ phận mạch điện.
1. Mục tiêu.

 - TN2.1, TN2.2, TN3.1, HT, TC, PC1, PC2.
2. Tổ chức thực hiện.

* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ký hiệu các bộ phận của mạch điện
- GV: Yêu cầu HS đọc thông tin mục I, nêu thế nào là mạch điện kín; mạch điện gồm các bộ phận nào?
- HS: Đọc thông tin, đại diện trả lời câu hỏi.
- GV: Thống nhất. Thông báo mạch điện, mạch điện kín. Cho HS ghi vở.
* Ghi vở: - Mạch điện gồm các bộ phận: Nguồn điện, dây nối và các thiết bị tiêu thụ điện ( bóng đèn, động cơ điện, bếpđiện, quạt điện, ti vi, ..).
- Các dụng cụ điện hoạt động khi được mắc trong mạch điện kín gồm nguồn điện được nối với các thiết bị điện bằng các dây dẫn điện.

- GV: + Thông báo nhằm mô tả đơn giản một mạch điện người ta dùng các ký hiệu biểu thị các bộ phận mạch điện.

+ Yêu cầu HS nghiên cứu bảng 22.1, nhận biết các ký hiệu bộ phận mạch điện.
- HS: Thực hiện yêu cầu, làm việc cá nhân nghiên cứu và thu thập thông tin.

* Ghi vở: Sơ đồ mạch điện là hình biểu vẽ biểu diễn một mạch điện bằng các ký hiệu của các bộ phận trong mạch điện

* Nhiệm vụ 2: Vẽ sơ đồ mạch điện và mắcc mạch điện từ sơ đồ
- GV: + Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu 1,2 (Trang 92)
- HS: Thực hiện yêu cầu của GV.
- GV: Theo dõi, giúp đỡ
+ Gọi đại diện 1 vẽ sơ đồ mạch điện lên bảng, đị diện 2 trả lời câu hỏi 2.
- HS: Đại diện vẽ sơ đồ mạch điện
+ Nhận xét.

- GV: Thống nhất, củng cố.
* Nhiệm vụ 2. Mắc mạch điện.
- GV: Chiếu H22.1 lên màn, hướng dẫn HS mắc mạch điện gồm các bộ phận: pin, dây nối, khoá, bóng đèn.
+ Chú ý: Khi mắc mạch điện xong mới đóng khoá, nếu đèn không sáng kiểm tra và tìm nguyên nhân.
+ Phát dụng cụ, yêu cầu các nhóm thực hành theo hướng dẫn.

- HS: Nhận dụng cụ, làm vệc theo nhóm ( dãy).
- GV: Theo dõi, giúp đỡ, uốn nắn.
- HS: Báo cáo kết quả
- GV: Kiểm tra kết quả của các nhóm.
+ Nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm.

+ Thông báo chiều dòng điện theo quy ước và dòng điện 1 chiều.
- HS: Nhận biết, ghi vở.

* Ghi vở: - Dòng điện được cung cấp bởi pin hoặc acquy có chiều không đổi, được gọi là dòng điện 1 chiều.
- Người ta quy ước chiều dòng điện trong mạch là chiều đi từ cực dương của nguồn điện qua dây nối và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
- GV: Yêu cầu HS vẽ sơ đồ H22.3 vào vở và biểu diễn chiều dòng điện.

- HS: Thực hiện yêu cầu.

- GV: Theo dõi, kiểm tra, uốn nắn.

* Hướng dẫn về nhà.

- Học thuộc các ký hiệu các bộ phận trong sơ đồ mạch điện, quy ước chiều dòng điện.

- Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 2 pin, bóng đèn, khoá đóng, dây nối. Chỉ rõ chiều dòng điện trong sơ đồ.

Tiết 2
* Kiểm tra bài cũ.

- GV: Yêu cầu đại diện HS lên bảng hoàn thành bài tập về nhà.
- HS: Đại diện thực hiện yêu cầu của GV.

+ Nhận xét.

- GV: Thống nhất. Củng cố.
Hoạt động 2. Tìm hiểu công dụng của cầu chì, cầu dao tự động, rơ le, chuông điện.
1. Mục tiêu.

 - TN1.1, HT, TC, PC1, PC2.
2. Tổ chức thực hiện.

- GV: Yêu cầu HS quan sát H22.4, 22.5, 22.6, đọc thông tin và nêu công dụng củ câif chì, cầu dao tự động, rơ le, chuông điện. 
- HS: Làm việc cá nhân thu thập thông tin, đại diện trả lời câu hỏi.
+ Nhận xét.
- GV: Thống nhất.
* Ghi vở:

- Cầu chì, cầu dao tự động, rơ le điện có tác dụng bảo vệ mạch điện.

- Chuông điện có tác dụng phát tín hiệu bằng âm thanh.

- GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi tương tác trang 93, 94 SGK.
- HS: Lần lượt đại diện HS trả lời các câu hỏi.

+ Nhận xét.

- GV: Thống nhất, củng cố.

C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.

1. Mục tiêu.

- TN 2.1, TN3.1, HT, PC1, PC2.

2. Tổ chức thực hiện.

- GV: Chiếu các bài tập 1, 2, 3, 4 lên màn.

+ Yêu cầu HS thảo luận theo bàn, trả lời câu hỏi và vẽ sơ đồ bài 4.
- HS : Thảo luận, đại diện trả lời câu hỏi, vẽ sơ đồ.

+ Đại diện khác nhận xét.

- GV : Thống nhát câu trả lời.

- HS : Hoàn thiện đáp án vào vở.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Mục tiêu.

- TN 2.1, TN3.1, HT, PC1, PC2.
2. Tổ chức thực hiện.

- GV : Chiếu bài tập 5 lên màn. Hướng dẫn HS về nhà hoàn thiện
- HS : Nhận nhiệm vụ về nhà. Chép bài tập về nhà.
* Hướng dẫn về nhà :

- Học thuộc kiến thức mục II, hoàn thành bài 5.
- Đọc trước bài 23.
BÀI TẬP
Bài 1. 
[image: image1.png]So dé clia mach dién

A. La anh chup mach dién thg

B. L2 hinh v& biéu dién mach dién bing cdc ki hiéu cla cdc bo phan
mach dién.

C. La hinh v& mach dién that diing nhu kich thudc ctia né.

D. La hinh v& mach dién that nhung véi kich thuéc dugc thu nhé.





Bài 2
[image: image2.png]Chiéu dong dién chay trong mach dién kin duoc quy udc nhu thé nao ?

A. Cling chiéu kim déng hé khi nhin vao so d6 mach dién kin.

B. Nguoc chiéu kim dong hé khi nhin vo s dé mach dien kin.

C. Chiéu dich chuyén c6 hung ciia céc dién tich am trong mach.

D. Chiéutir cuc duong qua ddy din va cdc dung cu dién t6i cuc 4m cia
ngudn dién.




Bài 3. 

[image: image3.png]Mii tén trong so d6 mach dién nao du6i day (hinh 21.3) chi diing chiéu quy
wée ciia dong dien ?




[image: image4.png]Hinh 21.3





Bài4[image: image5.png]212 Hay vé& so d6 cho mych dién hinh 21.1, hinh 21.2 va v& thém mii tén vao méi
50 d6 dé chi chiéu dong di¢n chay trong mach d6 khi cong tic dong.

So d6 mach dién’hinh 21.1

Hinh 21.2 So d6 mach di¢n hinh 21.2





Bài 5.

[image: image6.png]Xét mach dién kin v6i cdc day din bing dong. Hoi :

a) Khi c6 dong dién chay trong mach kin ndy thi cdc electron ty do trong
day din dich chuyén c6 huéng tl cye ndo sang cyc no clia ngudn dién ?

b) Chiéu dich chuyén c6 huéng cila cic électron trong cdu trén 1 cing
chiéu hay nguge chiéu véi chiéu quy u6c ciia dong dign ?




